
SỞ Y TẾ TỈNH LÂM ĐỒNG
TTYT QUÂN DÂN Y
ĐẶC KHU PHÚ QUÝ

Số:           /CV-TTYT
V/v thông báo báo giá làm cơ 

sở để đấu thầu năm 2026.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quý, ngày 19 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Quý Công ty sản xuất, kinh doanh vật tư y tế trên toàn quốc.

Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng có nhu cầu 
tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá kế hoạch, từ đó làm cơ sở tổ chức 
lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm vật tư y tế năm 2026 với nội dung cụ thể như 
sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu Phú Quý.

2. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: 

- Họ và tên: Nguyễn Sinh Trung

- Số điện thoại: 0933944618

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm 
Đồng.

- Email: sinhtrungpq@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận tại địa chỉ: Bộ phận văn thư Trung tâm Y tế Quân dân y Đặc khu 
Phú Quý. 

- Địa chỉ: 139 Võ Văn Kiệt, thôn Quý Thạnh, Đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm 
Đồng.

- Nhận qua Email: ttyt@phuquy.binhthuan.gov.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 19 tháng 3 năm 2026 đến trước 
17h00 ngày 27 tháng 3 năm 2026.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 19 tháng 
3 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá: Đính kèm danh mục chi tiết.
1. Danh mục Vật tư y tế cần báo giá.



Số 
TT Danh mục Đơn vị 

tính
Số lượng/ khối 

lượng

1 Băng cuộn 7cm x 1m Cuộn 3000

2 Băng dính cá nhân Miếng 4000

3 Băng keo dán sườn 10cm x 4,5m Cuộn 20

4 Băng dính cuộn vải lụa y tế 1.25 x 5m Cuộn 6000

5 Băng dính cuộn vải lụa y tế kích thước 2,5cm 
x 5m Cuộn 400

6 Băng keo thử nhiệt độ (Kích thước: 25mm x 
50m) Cuộn 30

7 Băng thun 1 móc 5x2m Cuộn 300

8 Băng thun 3 móc 0,1 x 1,2 m Cuộn 12.000

9 Bộ máy huyết áp người lớn Bộ 40

10 Bao vải + Túi hơi đo huyết áp người lớn Cái 50

11 Bộ dây rửa dạ dày Bộ 40

12 Bộ điều kinh Karman Bộ 100

13 Mask khí dung sơ sinh Bộ 50

14 Bộ Mask khí dung người lớn Cái 300

15 Bộ Mask khí dung trẻ em Cái 200

16 Bộ Mask Oxy có túi người lớn Cái 400

17 Bộ Mask Oxy có túi trẻ em Cái 200

18 Bộ Mask Oxy có túi sơ sinh Cái 100

19 Bơm tiêm sử dụng một lần (10ml) Cái 100.000

20 Bơm tiêm sử dụng một lần (20ml) Cái 7.000

21 Bơm tiêm sử dụng một lần (5ml) Cây 100.000

22 Bơm tiêm sử dụng một lần (1ml) Cái 40.000

23 Bơm tiêm sử dụng một lần (3ml) Cây 40.000

24 Bơm tiêm sử dụng một lần (50ml, có kim) Cái 1000

25 Bơm tiêm cho ăn dùng 1 lần 50ml Cái 1000

26 Bông mỡ vàng 15cm x 2m Cuộn 500

27 Bông y tế thấm nước Kg 500



28
Chỉ tan nhanh tự nhiên Trustigut 3/0 dài 
75cm kim tròn 1/2c dài 26mm N25A26" Tép 240

29
Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 24mm Tép 1.200

30
Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tube 700

31
Chỉ phẫu thuật Sterisil 4/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 18mm Tép 500

32
Chỉ phẫu thuật Sterisil 5/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 16mm Tép 350

33
Chỉ phẫu thuật Sterisil 6/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 13mm Tép 350

34
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (Chromic 
Catgut) số 1, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 40 
mm

Tép 720

35
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (Chromic 
Catgut) số 2/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 
26 mm

Tép 1.600

36
Chỉ tan chậm tự nhiên Trustigut (Chromic 
Catgut) số 3/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 
26 mm

Tép 900

37
Chỉ phẫu thuật Sterilon 2/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 24mm Tép 600

38
Chỉ phẫu thuật Sterilon 3/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 24mm Tép 800

39
Chỉ phẫu thuật Sterilon 4/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 19mm Tép 500

40
Chỉ phẫu thuật Sterilon 5/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 16mm Tép 340

41
Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 388

42
Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 388

43
Chỉ phẫu thuật Sterisil 2/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 24mm Tép 460

44
Chỉ phẫu thuật Sterisil 4/0 dài 75cm, kim tam 
giác 3/8C 18mm Tép 500

45
Chỉ phẫu thuật Sterilon 3/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 20mm Tép 700

46
Chỉ phẫu thuật Sterilon 4/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 18mm Tép 680



47
Chỉ phẫu thuật Sterilon 5/0 dài 75cm, kim 
tam giác 3/8C 16mm Tép 480

48
Chỉ phẫu thuật Polycol 0 dài 90cm, kim tròn 
1/2C 40mm Tép 600

49
Chỉ phẫu thuật Polycol 1 dài 90cm, kim tròn 
1/2C 40mm Tép 600

50
Chỉ phẫu thuật Polycol 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 680

51 Chỉ tơ phẫu thuật số 1- 2/0 1 Sợi/ gói 200

52 Chỉ tơ phẫu thuật số 1- 2/1 1 Sợi/ gói 200

53
Chỉ phẫu thuật Polycol 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 460

54
Chỉ phẫu thuật Polycol 1 dài 90cm, kim tròn 
1/2C 40mm Tép 600

55
Chỉ phẫu thuật Polycol 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm

1 sợi/gói 
12 

sợi/hộp
680

56
Chỉ phẫu thuật Polycol 3/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 500

57 Chỉ LUXCRYL 910 số 0 HR 40mm 90cm Tép 340

58
Chỉ phẫu thuật Polycol 0 dài 90cm, kim tròn 
1/2C 40mm Tép 480

59
Chỉ phẫu thuật Polycol 2/0 dài 75cm, kim 
tròn 1/2C 26mm Tép 480

60 Lưỡi dao phẫu thuật các số Cái 4000

61 Dây cho ăn các số Sợi 500

62 Dây garo Gói/ 10 
sợi 300

63 Dây hút nhớt số 6 có khóa Sợi 1000

64 Dây hút nhớt số 8 có khóa Sợi 1000

65 Dây hút nhớt số 10 có khóa Sợi 1000

66 Dây hút đàm các số 12 có khóa Sợi 1000

67 Dây hút đàm các số 14 có khóa Sợi 1000

68 Dây hút đàm các số 16 có khóa Sợi 1000

69
Dây hút dịch phẩu thuật tiệt trùng 2m x 
200cm Sợi 1000

70
Dây nối bơm tiêm tự động không chứa 
DEHP, dài 150cm Sợi 1000

71 Ống thông (Ống dẫn lưu ổ bụng) Ống 1000

72 Dây nối oxy 2m 100 
sợi/thùng 5000



73
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, dây Oxy 2 
nhánh trẻ sinh non Sợi 1000

74
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, Dây oxy 2 
nhánh sơ sinh Sợi 1000

75
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ - dây 
oxy 2 nhánh trẻ em Sợi 1000

76
Dây dẫn, dây truyền khí các loại, các cỡ - dây 
oxy 2 nhánh người lớn Sợi 3.000

77 Dây thông hậu môn số 14 Sợi 150

78 Dây thông hậu môn số 18 Sợi 140

79 Dây thông hậu môn số 28 Sợi 140

80 Ống thông tiểu 1 nhánh cỡ  số 8 Ống 300

81 Dây thông tiểu số 1 nhánh số 10 Sợi 300

82 Dây thông tiểu số 1 nhánh số 12 Sợi 400

83 Dây thông tiểu 2 nhánh 12 Sợi 1000

84 Bộ dây truyền dịch Sợi 20.000

85 Điện cực đo điện tim dùng 1 lần Cái 5000

86 Đè lưỡi gỗ tiệt trùng Cái 35.000

87 Gạc băng mắt 5 x7 cm vô trùng Gói 300

88
Gạc phẫu thuật  40cm x 40cm x 6 lớp, cản 
quang tiệt trùng Gói 5.000

89 Gạc phẫu thuật 5 x 6,5 x12 lớp vô trùng Gói 20.000

90 Gạc phẫu thuật 8 x 10 x12 lớp vô trùng Gói 20.000

91 Gạc rốn em bé (tiệt trùng) Gói 2000

92 Gạc Vaseline Hộp 1000

93 Gạc mét y tế khổ 0,8m Mét 10.000

94 Găng tay khám bệnh các size Đôi 300.000

95 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng 6.5 Đôi 40.000

96 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7 Đôi 40.000

97
Găng tay rà soát lòng tử cung số 6,5;7; 7,5(đã 
tiệt trùng) Đôi 6.000

98 Kẹp rốn tiệt trùng sơ sinh Cái 2.000

99 Khóa 3 ngã có dây 25cm Sợi 6.000

100 Kim cánh bướm số 23G Cây 2.500



101 Kim bướm số 25G Cây 2.500

102 Kim chọc dò tủy sống Cái 3000

103
Kim chọc dò, gây tê tủy sống có cánh cầm 
khi chọc và bơm thuốc 23G - 25G Cây 5.000

104 Kim tiêm sử dụng một lần 18G Cây 30.000

105 Kim tiêm sử dụng một lần 20G-22G Cây 20.000

106 Kim luồn tĩnh mạch 24G Cái 5000

107 Kim luồn tĩnh mạch 20G Cái 5000

108 Kim châm cứu số 4cm Cây 100.000

109 Kim châm cứu số 5 Cây 30.000

110 Mask Oxy không túi người lớn Cái 350

112 Mask Oxy không túi trẻ em Cái 350

113
Mask Oxy có túi các cỡ người lớn, trẻ em, sơ 
sinh, sinh non Cái 200

114 Mask phun khí dung người lớn Cái 300

115 Mask phun khí dung trẻ em Cái 200

116 Mask phun khí dung sơ sinh Cái 100

117 Máy đo huyết áp trẻ em và sơ sinh Cái 40

118 Mũ phẫu thuật vô trùng Cái 3000

119 Phim X.quang 24x30 Tấm 5.000

120 Phim X.quang 30x40 Tấm 6.000

121 Ống nghiệm Serium Ống 20.000

123 Ống nghiệm EDTA K2 2ml Cái 30.000

124 Lọ đựng nước tiểu Lọ 10000

125
Khăn đắp phẫu thuật 50cm x 50cm khoét lỗ 
tiệt trùng Cái 5.000

126 Săng mổ không lỗ size 50 x 50 tiệt trùng Cái 5.000

127 Túi nước tiểu có quai treo 2000ml Cái 6.000

128 Gel điện tim Tube 200

129 Gel bội trơn K-Y Tube 200

130 Gel siêu âm Bình 200



131
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp  
200mm x 200m Cuộn 30

132
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp 
75mm x 200m Cuộn 30

133
Túi ép tiệt trùng dùng trong y tế loại dẹp 
150mm x 200m Cuộn 30

Tổng cộng: 133 khoản.

Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận:
- Như trên; 
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Website TTYT; 
- Phòng KHTH (đăng trang web TTYTĐK)
- Phòng TCKT (đăng trang web Mua sắm công);
- Lưu: P.KHNV, Khoa Dược- TTB, VTYT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Bùi Thị Thảo
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